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Phần I – Các tiêu chuẩn và văn bản được thông qua ở bước 8 và 5/8
	Tiêu chuẩn và các văn bản liên quan
	Tài liệu
	Tình trạng

	Tiêu chuẩn đối với Quả đóng hộp (các điều khoản chung) 
	REP 15/PFV phụ lục II
	Được thông qua

	Phần phụ lục đối với xoải quả đóng hộp (Tiêu chuẩn đối với quả đóng hộp)
	REP 15/PFV, phụ lục II
	Được thông qua

	Tiêu chuẩn đối với các loại rau cấp đông nhanh (các điều khoản chung)
	REP 15/PFV, phụ lục III
	Được thông qua

	Phần phụ lục đối với Lê quả đóng hộp (Tiêu chuẩn đối với quả đóng hộp)
	REP 15/PFV, phụ lục II
	Được thông qua

	Các phụ lục đối với Rau cấp đông nhanh: Tỏi tây, Cà rốt, Lõi ngô; Ngô hạt (Tiêu chuẩn đối với các loại rau cấp đông nhanh)
	REP 15/PFV, phụ lục III
	Được thông qua

	Tiêu chuẩn đối với sản phẩm sâm
	REP 15/PFV, phụ lục IV
	Phần I-8.6.1, 

Được thông qua trừ phần kế hoạch lấy mẫu

	Các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong các tiêu chuẩn đối với hạt dẻ đóng hộp và purre hạt dẻ đóng hộp, măng đóng hộp, nấm đóng hộp, 
	REP 15/PFV, phụ lục IV
	Được thông qua

	Các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong các tiêu chuẩn đối với cá và sản phẩm thủy sản (soát xét)
	REP 15/PFV, phụ lục V
	Được thông qua

	Các điều khoản về phụ gia thực phẩm đối với quả và rau dầm dấm và điều khoản về môi trường đóng gói đối với rau dầm dấm trong Tiêu chuẩn đối với Rau và quả dầm dấm
	REP 15/PFV, phụ lục VI
	Được thông qua

	Tiêu chuẩn khu vực đối với sản phẩm đậu tương không lên men
	REP 15/ASIA phụ lục IV
	Được thông qua

	Phần “Phụ gia thực phẩm” và các phương pháp phân tích và lấy mẫu trong Tiêu chuẩn khu vực đối với Tempe
	REP 15/ASIA phụ lục II
	Được thông qua

	Phần vệ sinh trong các tiêu chuẩn sản phẩm thịt (Tiêu chuẩn đối với thịt hộp; giăm bông xông khói; Vai lợn xông khói; và thịt miếng xông khói; thịt bò muối
	REP 15/FH  phụ lục III
	Được thông qua 

	Hướng dẫn kiểm soát giun xoắn trong thịt
	REP 15/FH  phụ lục IV
	Được thông qua

	Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm có lượng ẩm thấp
	REP 15/FH    phụ lục V
	Được thông qua

	Các nguyên tắc chung bổ sung chất dinh dưỡng thiết yếu vào thực phẩm
	REP 15/NFSDU    phụ lục III
	Được thông qua

	Soát xét, sửa đổi giá trị tham khảo các chất dinh dưỡng sử dụng cho mục đích ghinhanx trong Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng (CAC/GL 2-1985)
	REP 15/NFSDU    phụ lục IV phần 1
	Được thông qua

	Giá trị tham khảo dinh dưỡng đối với Kali liên quan đến nguy cơ các bệnh không lây nhiễm
	REP 15/NFSDU    phụ lục V
	Được thông qua

	Phần phụ lục của tài liệu Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng
	REP 15/NFSDU    phụ lục IV
	Được thông qua

	Danh mục phụ gia thực phẩm trong tiêu chuẩn Codex  72-1981
	REP 15/NFSDU    phụ lục VI
	Được thông qua

	Bổ sung Kẽm Citrat trong Danh muc tham khảo các hợp chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
	REP 15/NFSDU    phụ lục VIII
	Được thông qua 

	Tiêu chuẩn thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt đối với người nhạy cảm với Gluten, thêm thuật ngữ “Khorasan wheat”
	REP 15/NFSDU    phụ lục X
	Được thông qua

	Phụ lục 2 “Danh mục các khoang chở hàng trước đó có  chứa sản phẩm khác” được chấp nhận sử dụng trong Quy phạm thực hành bảo quản và vận chuyển Dầu ăn và chất béo thực phẩm dạng rời
	REP 15/FO      phụ lục IV
	Được thông qua

	Tiêu chuẩn Dầu và chất béo thực phẩm (Codex Stan 210-1999)-Phần áp dụng
	REP 15/FO      
	Được thông qua

	Phương pháp phân tích và lấy mẫu trong các tiêu chuẩn Codex
	REP 15/MAS    phụ lục III
	Được thông qua

	Các nguyên tắc áp dụng để lấy mẫu và thử nghiệm trong thương mại quốc tế
	REP 15/MAS    phụ lục IV
	Được thông qua

	Giới hạn tối đa của Chì trong nước quả và nectar quả (trừ nước quả từ quả mọng và các loại quả nhỏ có hạt khác). Dố uống liền, quả đóng hộp (trừ quả mọng và cá loại quả nhỏ khác); Rau đóng  hộp (trừ cải bắp đóng hộp, rau lá đóng hộp và rau đậu đóng hộp);  quả mọng và các loại quả nhỏ khác (trừ cây nam việt quất, quả lý chua và quả cây cơm cháy); cây nam việt quất; quả lý chua, quả cây cơm cháy, rau bắp cải, rau đậu, rau củ quả, cây bầu bí, rau củ, các loại khác bầu bí (trừ nấm và cây nấm)
	REP 15/CF      phụ lục IV
	Được thông qua

	Giới hạn tối đa của DON trong thực phẩm từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; trong bột mỳ, bột xay thô, bột làm bánh và  vảy từ lúa mỳ, ngô hoặc lúa mạch; và trong hạt ngũ cốc (lúa mỳ, ngô và lúa mạch)
	REP 15/CF      phụ lục VI
	Được thông qua

	Yêu cầu kỹ thuật đối với độ tinh khiết và tính đồng nhất của phụ gia thực phẩm
	REP 15/FA      phụ lục IV
	Được thông qua

	Các điều khoản đối với phụ gia thực phẩm trong tiêu chuẩn chung Codex về phụ gia thực phẩm
	REP 15/FA      phụ lục VII
	Thông qua các phần sửa đổi

	Hệ thống đánh số quốc tế đối với phụ gia thực phẩm
	REP 15/FA      phụ lục XII
	Được thông qua

	Phần phụ gia thực phẩm trong tiêu chuẩn đối với nước sốt và nước thịt
	REP 15/FA      phụ lục VI
	Được thông qua

	Điều khoản về phụ gia thực phẩm trong GSFA nhóm thực phẩm 12.5 “Hỗn hợp nước sốt và nước thịt” và các phân nhóm của nó
	REP 15/FA      phụ lục VII
	Được thông qua

	Điều khoản về phụ gia thực phẩm trong GSFA liên quan đến tính hài hòa về phụ gia trong  5 tiêu chuẩn sản phẩm thịt
	REP 15/FA      phụ lục VII
	Được thông qua

	MRLs đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật
	REP 15/PR      phụ lục III
	Được thông qua

	MRLs đối với Derquantel trong thịt cừu), Emamectin Benzoate (trong thịt cá hồi và cá hồi) và Monepantel (thịt cừu)
	REP 15/RVDF     phụ lục IV
	Được thông qua

	RMRs đối với Dimetridazole, Ipronidazole, Metronidazole và Ronidazole
	REP 15/RVDF    phụ lục VII
	Được thông qua

	Phương pháp sinh học và chức năng để xác định độc tính của nhuyễn thể trong Tiêu chuẩn đối với nhuyễn thể 2 vỏ tươi sống và nguyên liệu
	REP 15/MAS   phụ lục II
	Được thông qua
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	Tiêu chuẩn và các văn bản liên quan
	Tài liệu
	Tình trạng

	Tiêu chuẩn đối với dầu cá 
	REP 15/FO    phụ lục III
	Được thông qua

	Giới hạn tối đa đối với Arsen vô cơ trong gạo xát
	REP 15/CF   phụ lục V
	Được thông qua

	Quy phạm thực hành phòng ngừa và giảm thiểu sự nhiễm độc tố vi nấm trong ngũ cốc
	REP 15/CF  phụ lục VII
	Được thông qua

	MRLs đối với thuốc bảo vệ thực vật
	REP 15/PR   phụ lục IV
	Được thông qua

	Tiêu chuẩn chung Codex đối với pho mát chế biến
	CL 2015/15-MMP  phụ lục 1
	Được thông qua
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	Ban kỹ thuật
	Các tiêu chuẩn và văn bản liên quan
	Tham khảo
	Mã

	CCFICS
	Nguyên tắc và/hoặc hướng dẫn trao đổi thông tin (bao gồm bản hỏi đáp) giữa các quốc gia nhằm hỗ trợ việc xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm
	REP 15/FICS
	N01-2015

	CCFICS
	Hướng dẫn giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia
	REP 15/FICS
	N02-2015

	CCFICS
	Nguyên tắc và hướng dẫn trao đổi thông tin về các tình huống khẩn cấp trong an toàn thực phẩm
	REP 15/FICS
	N03-2015

	CCFICS
	Hướng dẫn trao đổi thông tin giữa các quốc gia về loại bỏ thực phẩm nhập khẩu
	REP 15/FICS
	N04-2015

	CCNFSDU
	Định nghĩa bổ sung sinh học
	REP 15/NFSDU
	N05-2015

	CCNFSDU
	NRV-NCD đối với EPA và DHA axit béo chuỗi dài omega 3
	REP 15/NFSDU
	N06-2015

	CCAFRICA
	Tiêu chuẩn khu vực đối với sản phẩm từ sắn nấu chín lên men
	REP 15/AFRICA
	N07-2015

	CCAFRICA
	Tiêu chuẩn khu vực đối với bơ của cây hạt mỡ
	REP 15/AFRICA
	N08-2015

	CCAFRICA
	Tiêu chuẩn khu vực đối với là của loài Gnetum (dây gắm)
	REP 15/AFRICA
	N09-2015

	CCFO
	Bổ sung dầu cọ có hàm lượng axit Oleic cao vào tiêu chuẩn Codex Stan 210-1999
	REP 15/FO
	N 10/2015

	CCFO
	Soát xét thành phần axit béo và các yếu tố chất lượng khác của dầu lạc trong tiêu chuẩn Codex Stan 210-1999
	REP 15/FO
	N 11/2015

	CCFO
	Soát xét giới hạn Campesterol trong tiêu chuẩn Codex Stan 33-1981
	REP 15/FO
	N 12/2015

	CCCF
	Quy phạm thực hành phòng ngừa và giảm thiểu sự nhiễm độc tố vi nấm trong gia vị
	REP 15/CF
	N 13/2015

	CCFA
	Nhóm thực phẩm 01.1 “sữa và đồ uống từ sữa” và các phân nhóm của nó trong tiêu chuẩn Codex Stan 192-1995
	REP 15/FA
	N 14/2015

	CCFA
	Các phần 4.1c và 5.1c trong tiêu chuẩn Codex Stan 107-1981
	REP 15/FA
	N 15/2015

	CCPR
	Xây dựng Kế hoạch Codex và danh mục ưu tiên các loại thuốc bảo vệ thực vật để JMPR đánh giá
	REP 15/PR
	Đang xây dựng

	CCRVDF
	Danh mục ưu tiên các loại thuốc thú y yêu cầu JECFA đánh giá lại
	REP 15/RVDF
	Đang xây dựng

	CCMMP
	Tiêu chuẩn đối với sữa bột mịn
	CX/CAC 15/38/6
	N 16/2015

	CCCPL
	Tiêu chuẩn đối với Quinoa
	CX/CAC 15/38/6
	N 17/2015
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